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I. Giới thiệu
1. Mục đích

Hướng dẫn này dành cho quản trị viên trường cập nhật, thống kê báo cáo sức khỏe và thể lực học sinh.
(Tài liệu hướng dẫn này sử dụng hình ảnh thao tác trên cấp Tiểu học. Các cấp học khác thao tác theo các mục chức năng tương ứng).
2. Đăng nhập
Bước 1: Mở trình duyệt web firefox 3.5 trở lên (Cốc cốc, Chrome…)  và truy cập theo địa chỉ https://csdl.hanoi.edu.vn/ 
Bước 2: Chọn cấp học tương ứng và nhập đầy đủ các thông tin tại thông tin Đăng nhập hệ thống.

Bước 3: Kích nút [Đăng nhập].
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II. Hướng dẫn thực hiện
1. Cập nhật sức khỏe và thể lực học sinh

1.1. Cập nhật sức khỏe học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường cập nhật thông tin về cân nặng, chiều cao, sức khỏe học kỳ 1, học kỳ 2 và cả năm của học sinh. Kết quả sức khỏe này sẽ hiển thị trong học bạ học sinh.

Hệ thống hỗ trợ nhà trường nhập thông tin theo 2 cách:

- Cách 1: Nhập trực tiếp

- Cách 2: Nhập từ Excel

a. Nhập thông tin sức khỏe học sinh trực tiếp trên hệ thống:

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tại phần mềm [Quản lý giáo dục …], kích chọn mục 4. Học sinh/ 4.5. Quản lý sức khỏe học sinh/ 4.5.1. Nhập sức khỏe học sinh.
Bước 2: Chọn Khối, lớp, học kỳ cần nhập dữ liệu.
Bước 3: Nhập thông tin cân nặng, chiều cao và tích chọn thông tin biết bơi, bệnh về mắt cho học sinh.
Bước 4: Kích nút [Cập nhật].
Tại đây, hệ thống sẽ tự động tính toán và cho kết quả về BMI, đánh giá BMI cho từng học sinh.
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b. Nhập thông tin sức khỏe từ Excel.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tại phần mềm [Quản lý giáo dục …], kích chọn mục 4. Học sinh/ 4.5. Quản lý sức khỏe học sinh/ 4.5.1. Nhập sức khỏe học sinh, chọn [Nhập thể chất, y tế từ Excel].

Bước 2: Chọn khối, lớp và kích Tải file Excel mẫu về máy
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Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin kết quả Cân nặng, chiều cao, biết bơi, bệnh về mắt, bệnh về cột sống của học sinh các lớp vào các cột trên file Excel.

Bước 4: Quay trở lại phần mềm kích nút [Chọn tệp], chọn đến file Excel mẫu đã nhập, kích nút [Tải lên].
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Bước 5: Kích nút [Cập nhật], Hệ thống hiển thị thông báo: “Bạn có chắc chắn muốn cập nhật dữ liệu”. Kích [Ok] để đồng ý và chờ hệ thống tải dữ liệu lên.

- Nếu thông báo hiển thị màu xanh với nội dung: Đã cập nhật thành công, nhà trường mở lại mục 4.5.1. Nhập sức khoẻ học sinh để xem dữ liệu đã nhập đầy đủ vào hệ thống.

- Nếu thông báo hiển thị màu đỏ với nội dung: Lỗi, Nhà trường kích nút [Bảng kết quả nhập liệu] để xem chi tiết các lỗi nhập liệu và cập nhật lại theo hướng dẫn trong file.
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1.2. Nhập kết quả thể lực học sinh
Mô tả: Chức năng này giúp nhà trường cập nhật kết quả thể lực học sinh về các nội dung: Lực co bóp tay thuận, nằm ngửa gập bụng, bật xa tại chỗ, chạy 30m XPC, chạy con thoi, chạy tùy sức 5 phút.

Lưu ý: Theo tiêu chuẩn đánh giá xếp loại thể lực học sinh, mỗi học sinh cần được đánh giá 4 trong 6 nội dung trên, trong đó nội dung Bật xa tại chỗ và Tùy sức chạy 5 phút là bắt buộc.

Hệ thống hỗ trợ nhà trường nhập thông tin theo 2 cách:

- Cách 1: Nhập trực tiếp

- Cách 2: Nhập từ Excel

a. Nhập thể lực học sinh trực tiếp trên hệ thống:

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Tại phần mềm [Quản lý giáo dục …], chọn mục 4. Học sinh/ 4.7. Nhập kết quả thể lực học sinh

Bước 2: Chọn khối, lớp cần nhập dữ liệu.

Bước 3: Nhập kết quả các nội dung thể lực cho từng học sinh.

Bước 4: Kích nút [Cập nhật] để lưu lại.
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b. Nhập thể lực học sinh từ Excel.

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Tại phần mềm [Quản lý giáo dục …], chọn mục 4. Học sinh/ 4.7. Nhập kết quả thể lực học sinh, chọn [Nhập từ Excel].
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Bước 2: Chọn khối, lớp và kích Tải file mẫu về máy.
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Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin kết quả thể lực của học sinh các lớp vào các cột trên file Excel.
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Bước 4: Quay trở lại phần mềm, kích nút [Chọn tệp], chọn đến file Excel mẫu đã nhập đầy đủ dữ liệu, kích nút [Tải lên].
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Bước 5: Kích nút [Cập nhật], Hệ thống hiển thị thông báo: “Bạn có chắc chắn muốn cập nhật dữ liệu”. Kích [Ok] để đồng ý và chờ hệ thống tải dữ liệu lên.
- Nếu thông báo hiển thị màu xanh với nội dung: Cập nhật thành công, nhà trường mở lại mục 4.7. Nhập kết quả thể lực học sinh để xem dữ liệu đã nhập đầy đủ vào hệ thống.

- Nếu thông báo hiển thị màu đỏ với nội dung: Lỗi, Nhà trường kích nút [Bảng kết quả nhập liệu] để xem chi tiết các lỗi nhập liệu và cập nhật lại theo hướng dẫn trong file.
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2. Thống kê, báo cáo sức khỏe và thể lực học sinh
2.1 Thống kê số liệu

2.1.1 Thống kê sức khỏe học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường tổng hợp danh sách học sinh có bệnh về mắt, có khả năng bơi và chỉ số đánh giá BMI.
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2.1.2 Thống kê sức khỏe học sinh theo độ tuổi (chỉ áp dụng cho cấp TH/THCS)

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường tổng hợp danh sách học sinh có khả năng bơi và chỉ số đánh giá BMI.
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2.1.3 Thống kê xếp loại thể lực học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê xếp loại thể lực học sinh theo toàn trường.
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2.1.4 Báo cáo thể lực học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường tổng hợp báo cáo thể lực học sinh theo từng khối, lớp, điểm theo tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh, xếp loại thể lực...
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2.2 Báo cáo số liệu

2.2.1 Báo cáo đầu năm

2.2.1.1 Báo cáo sức khỏe học sinh

2.2.1.1.1 Lập báo cáo đầu năm


Mô tả: Cho phép nhà trường tổng hợp báo cáo thống kê số liệu giáo dục đầu năm học về chỉ số đánh giá BMI, bệnh về mắt, khả năng biết bơi, số lượng nhân viên y tế và gửi dữ liệu báo cáo lên UBND Phường/Xã hoặc Sở GD&ĐT.


Các bước thực hiện


Bước 1: Tại phần mềm [Báo cáo số liệu ...], kích chọn mục 1. Báo cáo đầu năm/ 1.3. Báo cáo sức khỏe học sinh/ 1.3.1. Lập báo cáo đầu năm.


Bước 2: Kích nút [Lấy dữ liệu] để hệ thống tổng hợp số liệu từ dữ liệu đã nhập trong phần mềm [Quản lý giáo dục ...].


Bước 3: Kiểm tra số liệu đã tổng hợp.

[image: image17.png]Hoc sinh
i e [ TR

1 1. Tredmg Trugng

2 ILHocsinh Ngudi 498 245 E 408 25 11
3 WBanngidBm Ngudi

4 -Bimntung Ngudi

5 | -Suydinh dudng thé gdy com mirc 6 néing Nouoi

6 - Suy dinh dudng thé gy com Ngudi

7 -Thracin Ngudi

& -Béopi Ngudi

9 Iv.Bannvdmit Ngudi 7 5 7 5
1 -canm Ngudi 5 4 5 4
il - Vin thi Ngudi

2 Lot Ngudi 1 1 1 1
13 -Buc thily tinh thé Ngudi

14 -Thainaaém Ngudi

15 -Bénnknomét Ngudi





2.2.1.1.2 Gửi báo cáo số liệu

Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường gửi dữ liệu báo cáo đầu năm lên UBND Phường/Xã hoặc Sở GD&ĐT.


Các bước thực hiện


Bước 1: Tại phần mềm [Báo cáo số liệu...], kích chọn mục 1. Báo cáo đầu năm/ 1.3. Báo cáo sức khỏe học sinh/ 1.3.2. Gửi báo cáo số liệu.


Bước 2: Kích nút [Gửi dữ liệu] và xác nhận việc gửi dữ liệu.
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Ghi chú quá trình tổng hợp dữ liệu 


Hoàn thành quá trình gửi dữ liệu tại bản trường, UBND Phường/Xã hoặc Sở GD&ĐT thực hiện kiểm tra dữ liệu và các báo cáo trường gửi.


+ Đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ UBND Phường/Xã hoặc Sở GD&ĐT sẽ duyệt số liệu trường gửi lên.


+ Đối với dữ liệu chưa chính xác, cán bộ UBND Phường/Xã hoặc Sở GD&ĐT sẽ thực hiện từ chối dữ liệu. Khi đó hệ thống trên bản trường hiển thị thông báo trạng thái duyệt là Từ chối, trường sẽ phải kiểm tra lại dữ liệu và gửi lại báo cáo lên UBND Phường/Xã.


+ Đến hạn nộp báo cáo hoặc báo cáo đã được duyệt, cán bộ UBND Phường/Xã hoặc Sở GD&ĐT thực hiện khóa số liệu. Khi đó hệ thống trên bản trường hiển thị thông báo trạng thái duyệt là Duyệt và trạng thái khóa là Đã khóa. Đối với trường hợp này, nếu cần mở khóa thì thầy cô kích nút [Gửi yêu cầu mở khóa] và nhập yêu cầu để cán bộ UBND Phường/Xã hoặc Sở GD&ĐT tiếp nhận yêu cầu và xử lý yêu cầu.
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2.2 Báo cáo cuối năm

2.2.1 Báo cáo thể lực học sinh

2.2.1.1 Lập báo cáo số liệu thể lực học sinh


Mô tả: Đối với báo cáo Thể lực học sinh được thực hiện tổng hợp dữ liệu và gửi báo cáo tại giai đoạn cuối năm học.


Các bước thực hiện 


Bước 1: Tại phần mềm [Báo cáo số liệu ...], kích chọn mục 3. Báo cáo cuối năm/ Báo cáo thể lực học sinh/ Lập báo cáo số liệu thể lực học sinh.


Bước 2: Kích nút [Lấy dữ liệu] để phần mềm tự động tổng hợp số liệu từ các thông tin đã nhập.


Bước 3: Kiểm tra lại số liệu đã tổng hợp trong biểu báo cáo, nếu chưa đầy đủ, chính xác, nhà trường quay lại bước cập nhật thông tin hồ sơ.
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2.2.1.2 Gửi báo cáo số liệu thể lực học sinh


Mô tả: Tại chức năng này hỗ trợ nhà trường gửi báo cáo số liệu thể lực học sinh lên Xã/ Phường hoặc Sở GD&ĐT.

Các bước thực hiện

Bước 1: Truy cập menu 3. Báo cáo cuối năm/ Báo cáo thể lực học sinh/ Gửi báo cáo số liệu thể lực học sinh.

Bước 2: Kích nút [Gửi dữ liệu]. Hệ thống báo gửi dữ liệu thành công và ghi lại ngày, giờ gửi báo cáo.
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Lưu ý: Hệ thống sẽ kiểm tra lại thông tin đã nhập và thông báo lỗi không cho gửi dữ liệu trong các trường hợp sau:

+ Biểu thống kê báo cáo chưa được cập nhật đủ dữ liệu;


+ Thông tin nhập liệu kết quả thể lực học sinh chưa đủ;


Trong trường hợp này, nhà trường vui lòng rà soát lại dữ liệu, cập nhật đầy đủ thông tin trước khi gửi báo cáo.

III. Đăng xuất tài khoản

Mô tả: Sau khi hoàn thành các công việc trên phần mềm, người dùng thực hiện đăng xuất tài khoản để đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu.
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